
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TPHCM
KHOA TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG
------------------------

STT MSSV HỌ VÀ TÊN SV NGÀY SINH GHI CHÚ
1 10600027 Nguyễn Hoài Nguyên Hậu 08/10/1988
2 40460916 Trương Hữu Anh Khoa 07/06/1986
3 40561337 Dương Thị Thái Huyền 07/10/1987
4 40562043 Lê Mộng Diễm Trang 21/02/1986
5 40563136 Nguyễn Hoàng Hưng 17/01/1986
6 40563175 Đoàn Công Minh 24/08/1987
7 40563190 Nguyễn Thành Nam 17/06/1987
8 40563237 Nguyễn Tấn Phát 06/04/1985
9 40563239 Lê Nguyễn Anh Phong 07/06/1984
10 40563253 Nguyễn Ngọc Đan Phương 29/04/1987
11 40563381 Trần Tú Văn 06/09/1986
12 40601043 Lâm Đạo Hướng Dương 15/02/1987
13 40601075 Nguyễn Khắc Hiệp 17/11/1988
14 40603008 Phan Dy Anh 18/11/1988
15 40603012 Nguyễn Thị Ngọc Bích 20/09/1987
16 40603018 Trần Kim Chi 15/08/1988
17 40603020 Phạm Hữu Chí 08/01/1987
18 40603050 Nguyễn Thị Thu Hà 13/12/1987
19 40603054 Nguyễn Thị Minh Hạ 15/09/1987
20 40603067 Nguyễn Thị Vinh Hiền 15/05/1987
21 40603098 Trần Thị Ngọc Lê 22/01/1987
22 40603116 Nguyễn Thị Lợi 20/12/1987
23 40603122 Trần Thị Thanh Mai 03/04/1987
24 40603132 Nguyễn Thị Trúc Ngân 15/03/1987
25 40603138 Sơn Thị Kim Ngọc 02/12/1987
26 40603158 Trần Thị Hoài Nhung 20/09/1988
27 40603163 Lê Thị Niềm 25/07/1987
28 40603165 Lê Thị Hồng Oanh 20/10/1987
29 40603222 Nguyễn Anh Thi 31/01/1988
30 40603227 Trần Thị Thùy Thoa 02/11/1988
31 40603230 Đỗ Thị Ngọc Thùy 01/01/1987
32 40603233 Nguyễn Thị Thu Thùy 21/10/1988
33 40603235 Trần Thị Thủy 20/02/1987
34 40603249 Nguyễn Hồng Thanh Trang 10/08/1988
35 40603264 Dương Văn Trí 25/04/1985
36 40603296 Trương Chí Vũ 04/06/1988
37 40604070 Nguyễn Thị Minh Nguyệt 30/04/1987
38 40662323 Nguyễn Trung Nguyên 19/02/1988
39 40663325 Hoàng Thị ánh 12/09/1988
40 40663332 Hồ Ngọc Linh Chi 01/11/1988
41 40663421 Đỗ Thị Ngọc Lành 30/05/1987
42 40663431 Cao Tiến Long 06/04/1988
43 40663438 Nguyễn Thị Lộc 10/12/1986
44 40663455 Đoàn Thị Như Mỹ 20/09/1986
45 40663524 Trần Phạm Hồng Thanh 21/10/1988
46 40663539 Nguyễn Trường Thi 28/10/1986
47 40663558 Nguyễn Huỳnh Lam Thư 24/01/1988
48 40663568 Bùi Thị Thùy Trang 04/12/1987
49 40663610 Đinh Thị Yến Vi 20/10/1988
50 40663613 Lê Đức Vũ 19/11/1988
51 40663621 Nguyễn Bảo Yến 02/10/1988
52 406DQ003 Phan Thị Ngọc Bích 10/11/1988
53 406DQ019 Nguyễn Văn Hênh 17/02/1988
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54 406DQ028 Bùi Văn Hưng 24/09/1985
55 406DQ040 Trần Hữu Lộc 14/11/1986
56 406DQ041 Nguyễn Minh Lục 03/10/1987
57 406DQ045 Lê Thị Ly Na 20/09/1988
58 406DQ067 Võ Thị Kim Phước 01/08/1987
59 406DQ086 Nguyễn Thị Ngọc Thạch 02/07/1988
60 406DQ087 Lâm Thị Thi 15/09/1988
61 40703339 Võ Tấn Phúc 16/11/1980
62 40763762 Diệp Minh Nhơn 26/07/1989
63 40770601 Nguyễn Thị Long Phát 18/06/1988


